Họ và tên: .............................................................   TUẦN 1
I. Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. Số liền trước của số 180 là:
A.181		B. 182		C. 179		D. 79
Câu 2. Cho các số sau :  324, 333, 234, 342, 432. Dãy số được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:
A.324, 333, 342, 432, 234.		B. 234, 324, 333, 342, 432.	
C. 324, 342, 432, 234, 333.		D. 234, 342, 432, 324, 333.
Câu 3. Cho 148 < … < 152. Số tròn chục thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A.151		B. 150		C. 149		D. 160
Câu 4. Số gồm 5 chục, 4 trăm và 2 đơn vị là:
A. 542		B. 452		C. 425		D. 524
Câu 5. Số chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau là:
A. 998		B. 986		C. 978		D. 900
Câu 6. Từ ba số 4, 1, 9 lập được số có ba chữ số khác nhau là: 
A. 6		B. 7		C. 8		D. 9
Hãy viết các số đó: .......................................................................................................
Câu 7. Số “tám trăm tám mươi tư”viết là:
A.804		B. 844		C. 488		D. 884
Câu 8. Có ba con lợn với số cân lần lượt là : 125 kg, 129 kg, 152 kg. Biết con lợn đen nặng nhất, con lợn trắng nhẹ hơn con lợn khoang.
A.Con lợn đen nặng ………… kg.
B.Con lợn trắng nặng………. kg.
C.Con lợn khoang nặng……… kg.
II. Tự luận
Bài 1. Điền vào bảng sau:
	Số gồm
	Đọc số
	Viết số
	Phân tích số

	7 trăm 8 chục và 5 đơn vị
1 trăm 4 chục và 3 đơn vị
………………………….
…………………………..
	Bảy trăm tám mươi lăm
…………………………………..
Một trăm linh bảy
……………………………
	785
……….
……….
155
	785 = 700 + 80 + 5
……………….
……………….
……………….


Bài 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:
- Số 234 là số liền trước của 233........                 - Số 234 là số liền trước của 235. .......                   - Số lẻ liền sau của 455 là 457.......                      - Từ 0 đến 9 có 9 số tự nhiên.     .........                     
Bài 3. Cho các số: 156, 165, 298, 289, 388. Hãy sắp xếp theo thứ tự:
a. Từ bé đến lớn:…………………………………………………………………………
b. Từ lớn đến bé: …………………………………………………………………………
c. Tính tổng của số lớn nhất và số bé nhất của dãy số trên. 
…………………………………………………………………………………………………
Bài 4:Ở một trường tiểu học, khối lớp Một có 234 học sinh, khối Hai ít hơn Khối Một là 19 học sinh. Hỏi
a. Khối lớp Hai có bao nhiêu học sinh?
b. Khối Một và khối Hai trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Tiếng Việt
Bài 1. Điền c/k vào chỗ chấm để tạo từ hoàn chỉnh:
… im … ương                … ính … ận                … ánh …ửa                 …ì nhông
…iềm chế                      …ì … ọ                      …ảm …úm                  …èm …ặp
Bài 2. Gạch 1 gạch dưới từ ngữ chỉ sự vật, 2 gạch dưới từ ngữ chỉ hoạt động có trong các câu thơ dưới đây:
                                        Ngôi trường thân quen
                                        Bạn thầy mong đợi
                                        Lật trang vở mới
                                        Em vào mùa thu.
Bài 3. a) Tìm và viết lại ít nhất 5 từ ngữ chỉ sự vật:
………………………………………………...........................................................................
Chọn 2 từ trên để viết 2 câu giới thiệu
………………………………………………...........................................................................
………………………………………………...........................................................................
          b) Tìm và viết lại ít nhất 5 từ ngữ chỉ hoạt động:
………………………………………………...........................................................................
Câu nêu hoạt động của em và bạn trong ngày đầu quay lại trường học.
………………………………………………...........................................................................
………………………………………………...........................................................................
            c. Viết tin nhắn hỏi thăm sức khỏe ông bà:
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………..........
* Đọc bài Tuần 2 trang 17, 21 và viết  chính tả "Cánh rừng trong nắng"  trang 20
